Họ và tên: ………………………………………………….

Lớp:……………….

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK2 _VẬT LÝ 7
Câu 1:
a) Có thể làm nhiễm điện cho vật bằng cách nào?Vật nhiễm điện có khả năng gì?

- Có thể làm nhiễm điện cho vật bằng cách cọ xát.

-Vật nhiễm điện có khả năng: hút các vật khác, tạo ra tia lửa điện

b)Nêu ví dụ cụ thể và cách kiểm chứng vật có nhiễm điện không?

· Cọ xát thước nhựa với vải khô, sau đó đưa lại gần vụn giấy, nếu hút vụn giấy thì thước đã nhiễm điện.
Câu 2: a)Có mấy loại điện tích? Kể tên


- Có 2 loại điện tích : điện tích dương và điện tích âm.

 b)Khi nào vật nhiễm điện âm? Khi nào vật nhiễm điện dương?


-Vật nhiễm điện âm khi nhận thêm electron.


-Vật nhiễm điện dương khi mất bớt electron.

c)Các vật nhiễm điện tương tác với nhau như thế nào ?


- Các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau.


- Các vật nhiễm điện khác loại thì hút nhau.
Câu 3:a)Dòng điện là gì? 

- Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.
b)Dòng điện trong kim loại là gì?

- Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.

c) Nêu quy ước về chiều dòng điện?


- Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm 
của nguồn điện.


d)So sánh chiều dịch chuyển của các electron tự do với chiều quy ước của dòng 
điện?

- Chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do ngược với chiều quy ước của dòng điện.
Câu 4: Dòng điện có mấy tác dụng? Kể tên? Mỗi tác dụng cho 1 ví dụ?

- Dòng điện có 5 tác dụng:
· Tác dụng nhiệt. 
Ví dụ: bàn ủi điện.
· Tác dụng phát sáng.
Ví dụ: đèn huỳnh quang.

· Tác dụng từ.

Ví dụ: nam châm điện, chuông điện.
· Tác dụng hóa.

Ví dụ: mạ điện, mạ vàng.
· Tác dụng sinh lí.
Ví dụ: phương pháp sốc điện.(có lợi),gây tử vong (có hại)
Câu 5:a) Chất dẫn điện là gì? cho ví dụ? -Chất cách điện là gì? cho ví dụ?

- Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.
       
Ví dụ: đồng, chì, sắt,...

- Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. Ví dụ: sứ, nhựa, thủy tinh,..
b) Cho ví dụ về một dụng cụ điện mà em biết, chỉ rõ bộ phận nào được làm bằng chất dẫn điện, bộ phận nào được làm bằng chất cách điện.

- Đèn dây tóc có dây tóc làm bằng chất dẫn điện, vỏ bóng đèn làm bằng chất cách điện.

c) Vì sao dây dẫn điện thường có lõi bằng kim loại và vỏ bằng nhựa?

- Vì kim loại dẫn điện, nhựa cách điện.
Câu 6: 


a)Cường độ dòng điện là gì? Nêu kí hiệu, đơn vị của cường độ dòng điện?

- Cường độ dòng điện là đại lượng cho biết độ mạnh, yếu của dòng điện.

- Kí hiệu : I


- Đơn vị: ampe (A), miliampe (mA).


b)Dụng cụ đo cường độ dòng điện là gì? Cách mắc dụng cụ đó trong mạch điện?


- Dụng cụ đo cường độ dòng điện là ampe kế.
- Mắc ampe kế nối tiếp vào đoạn mạch cần đo, sao cho chiều dòng điện đi vào chốt 
dương, đi ra chốt âm của ampe kế.
VẬN DỤNG:

1) Vì sao xe bồn chở xăng lại có sợi xích sắt nối từ bồn xăng thả chạm xuống mặt đường?

- Khi xe chuyển động, thùng chứa xăng bị nhiễm điệm do cọ xát với không khí và với xăng.Nếu điện tích của thùng lớn có thể tạo ra tia lửa điện và gây cháy nổ.

- Sợi xích này sẽ làm giảm hoặc mất điện tích của thùng xe, hạn chế tạo tia lửa điện.
2) Vào những ngày thời tiết khô ráo, khi lau chùi gương soi,kính cửa sổ hay màn hình ti vi bằng khăn bông khô, ta thấy có bụi vải từ khăn bám vào các vật đó.Em hãy giải thích vì sao?

- Khi lau chùi, ta đã cọ xát vật, làm chúng bị nhiễm điện và sẽ hút các bụi vải.
3) Vì sao trong các phân xưởng dệt người ta thường treo các tấm kim loại nhiễm điện?

- Để chúng hút các bụi bông bay trong không khí, làm không khí ít bụi hơn không gây hại sức khỏe.
4) Khi bóng đèn huỳnh quang hoạt động thì dòng điện gây ra tác dụng gì? Tác dụng nào có lợi?Tác dụng nào có hại?

-Gây tác dụng phát sáng và tác dụng nhiệt.

-Có lợi : tác dụng phát sáng, có hại: tác dụng nhiệt.
5) Có ba vật A, B , C được nhiễm điện do cọ xát. A hút B; B đẩy C; C mang điện tích dương. Vậy A và B mang điện tích gì?

- B đẩy C ( B mang điện tích dương.
- A hút B ( A mang điện tích âm.

6)Cho vật A cọ sát với vật B. Sau khi cọ sát vật B nhiễm điện dương (+).

-Vật B nhận thêm hay mất bớt electron? (mất bớt electron).
-Vật A nhiễm điện gì? (vật A nhiễm điện âm vì nhận thêm electron).
7)Khi các dụng cụ dùng điện sau đây hoạt động: Máy bơm nước, nồi cơm điện , bàn là điện .Tác dụng nhiệt của dòng điện là có ích đối với dụng cụ nào? Không có ích đối với dụng cụ nào?

- td nhiệt có ích: nồi cơm điện,bàn là điện. -td nhiệt không có ích: máy bơm nước
9)Cọ xát thanh thủy tinh với len? Sau khi cọ xát thanh thủy tinh nhiễm điện dương. Hỏi len nhiễn điện gì? Vật nào nhận electron, vật nào mất bớt electron?

-Len nhiễm điện âm

-Len nhận thêm electron. Thủy tinh mất bớt electron.
BÀI TẬP:
1.Đổi các đơn vị sau:

a) 300mA =………….A

b) 0,25kV= ………….V

c) 0,675V=………….mV

d) 15A=………….mA

e) 3,6 A   = …………. mA


f) 0,15 kV = ………….V  

g) 80 mA = …………. A

h) 120 mV = …………. V            

i) 0,25 A = ………….mA  

j) 35mV= ………….kV
k) 6A = ………….mA                       
l) 0,5 kV   = …………. V                             

m) 250 mA =………….A                          
n) 3000 mV = ………….V

o) 1.5 A = ………….mA.


p) 500 mA = ………….A. 

q) 0,5 kV = ………….V.


r) 5000 V = …………..kV. 
s) 2,5 A = ………….mA        

t) 0,5 V = ………….mV   

u)  320mA = ………….A         

v) 3kV = ………….V
2)  Hãy vẽ  sơ đồ mạch điện gồm các thiết bị sau: Nguồn điện 1 pin,1 bóng đèn,1 công tắc đóng ,dây dẫn và xác định chiều dòng điện trong mạch điện.
3) Cho các dụng cụ: nguồn điện (gồm bộ pin), 1 bóng đèn, 1 khóa K, 1 vôn kế, 1 ampe kế và dây dẫn.
Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm tất cả các dụng cụ trên để sao cho khi khóa K mở (đóng) thì đèn sẽ tắt (sáng). Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện qua đèn và vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Trên sơ đồ có ghi chốt (-), chốt (+) của ampe kế và vôn kế.
4) Cho mạch điện gồm: nguồn điện 2 pin( mỗi pin1,5V) ,1bóng đèn, công tắc,dây dẫn,ampe kế đo cường độ dòng điện qua mạch.

 a)Vẽ sơ đồ mạch điện và dùng mũi tên biểu diễn chiều dòng điện chạy trong mạch.

b)Vẽ thêm vôn kế V đo hiệu điện thế của nguồn, vôn kế V1 đo hiệu điện thế của bóng đèn.

c)Khi K mở,số chỉ ampe kế,vôn kế là bao nhiêu?
5) Cho mạch điện gồm nguồn điện (3 pin mắc nối tiếp nhau),[image: image1.png]


 1khoá K đóng, 2 đèn Đ1, Đ2 mắc nối tiếp với nhau, một ampe kế đo cường độ dòng điện qua đèn Đ1, một vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu Đ2.
a) Vẽ sơ đồ mạch điện ghi chốt (+), (-) cho vôn kế, ampe kế và chiều dòng điện
b)  Nếu 1 đèn hỏng đèn còn lại có sáng không? vì sao?
6)  Cho mạch điện gồm: Nguồn điện có 2 pin mắc liên tiếp, công tắc, ampe kế đo cường độ dòng điện qua mạch, một bóng đèn.  
a. Vẽ sơ đồ mạch điện.

b. Vẽ chiều dòng điện chạy qua mạch khi công tắc đóng.

c. Vẽ thêm Vôn kế đo hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn.
7) Quan sát hình bên và trả lời các câu hỏi


a. Tên của dụng cụ này là gì? Dụng cụ này dùng để đo đại lượng nào? 

b. Hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ này. 

c. Đọc số đo mà dụng cụ này đang chỉ. 

